
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3519   /QĐ-UBND BÕ̀nh Thuâṇ, ngày   15   tháng 12 năm 2021 

  
QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                             

Về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động  
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một 
số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 118/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 
đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:  
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 - Tổng số đối tượng thụ hưởng: 14 người (trong đó, có 02 lao động đang 
nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/người). 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 53.940.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi ba triệu, chín 
trăm bốn mươi nghìn đồng). 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 
 

 

           Nguyễn Minh 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phạm Thị Bích Loan 260758043 4606001840
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Phạm Thị Bích Loan; 

61110000281376; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

2 Hồ Thị Diễm Hương 260539695 4606001841
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Hồ Thị Diễm Hương; 

61110000281358; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

3 Lê Thị Hoa 260819823 4606001831
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Lê Thị Hoa; 61110000281349; Ngân 

hàng BIDV - CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

4 Nguyễn Thị Kim Lan 260720314 6012009905
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Nguyễn Thị Kim Lan; 

61110000281020; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

5 Phạm Thị Bé 260466303 4606001843
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Phạm Thị Bé; 61110000281428; Ngân 

hàng BIDV - CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

6 Nguyễn Thu Như 261651816 6021670686
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Mẫu Giáo 

Phú Long
      3.710.000 

Nguyễn Thu Như; 4810215053852; 

Ngân hàng Agribank - CN Hàm Thuận 

Bắc

Quyết định thôi 

việc từ 

31/05/2021

7 Nguyễn Thị Phương Phụng 261099165 6020174337
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
X       4.710.000 

Nguyễn Thị Phương Phụng; 

61110000514911; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số:    3519   /QĐ-UBND ngày     15   /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

SỐ

TT
Họ và tên
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có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
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8 Nguyễn Thị Kim Huyền 261207536 6021304424
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Mẫu Giáo 

Phú Long
X       4.710.000 

Nguyễn Thị Kim Huyền; 

4810215053613; Ngân hàng Agribank - 

CN Hàm Thuận Bắc

Quyết định thôi 

việc từ 

31/05/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

9 Vưu Ái Linh 261207855 6020653759
xác định 

thời hạn

tháng 

10/2020
không 

Trường Mẫu Giáo 

Phú Long
      3.710.000 

Vưu Ái Linh; 4810205204561; Ngân 

hàng Agribank - CN Hàm Thuận Bắc

Quyết định thôi 

việc từ 

31/05/2021

10 Mai Thị Tuyết Nhung 060185006663 6016003367
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2018
không 

Công Ty TNHH 

Hoàng Uyển
      3.710.000 

Mai Thị Tuyết Nhung; 109867626072; 

Ngân hàng Viettinbank- CN Phan 

Thiết, Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/09/2021

11 Phạm Thị Thanh Dãng 049183008146 6016001926
xác định 

thời hạn

tháng 

05/2016
không 

Công Ty TNHH 

Hoàng Uyển
      3.710.000 

Phạm Thị Thanh Dãng; 

61110000601585; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/09/2021

12 Nguyễn Thị Ánh Nhung 261022510 6016011996
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Nguyễn Thị Ánh Nhung; 

61110000425925; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

13 Nguyễn Đình Hùng 183981116 7916172229
xác định 

thời hạn

tháng 

07/2016
không 

Công Ty CP Bảo 

Tồn VH và đặc sản 

địa phương Bình 

Thuận

      3.710.000 

Nguyễn Đình Hùng; 213857209; Ngân 

hàng TMCP Á Châu(ACB) - CN Ngô 

Gia Tự, TPHCM

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

14 Văn Thị Thục Uyên 261029529 4606001832
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu Học 

Hưng Long 1
      3.710.000 

Văn Thị Thục Uyên; 

61110000281419; Ngân hàng BIDV - 

CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

         -       53.940.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 14 người ; Số tiền: 53.940.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi ba triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng.

Tổng cộng
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